1. Tên học phần
: CÔNG NGHỆ KIM LOẠI
2. Mã học phần 
: CK113
3. Số tín chỉ 
: 2(2,0,4)

4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp: 30 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 

· Thực hành: 0 tiết

· Tự học: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: không
7. Mục tiêu của học phần

· Lựa chọn được các hình thức gia công trong thay thế, sửa chữa, bảo trì, thiết kế các chi tiết máy và cơ cấu máy trong ngành cơ khí ôtô.
· Học các khái niệm chính của một số hình thức gia công cơ khí, nguyên lý hoạt động của các thiết bị gia công cơ khí.
· Tìm hiểu ứng dụng của các hình thức gia công và các dạng sản phẩm trong gia công cơ khí.
· Trình bày được nguyên lý, đặc điểm và ứng dụng của các phương pháp gia công thông dụng trong ngành cơ khí.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

· Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về gia công cơ khí, giúp sinh viên thuận lợi trong việc học tập các học phần chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ôtô và làm cơ sở để lựa chọn các hình thức gia công trong thay thế, sửa chữa, bảo trì, thiết kế các chi tiết máy và cơ cấu máy.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10.  Tài liệu học tập  

· Sách, giáo trình chính
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11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: có
· Kiểm tra thường xuyên

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12.  Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13.  Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Chương, bài
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thi giữa HP
	Tự học
	

	1
	Chương 1. Đúc kim loại
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2. Gia công kim loại bằng áp lực
	7
	7
	
	14
	

	3
	Chương 3. Hàn kim loại
	9
	9
	
	18
	

	4
	Chương 4. Gia công cắt gọt kim loại 
	10
	10
	
	20
	

	
	Tổng cộng:
	30
	30
	
	60
	


Chương 1. ĐÚC KIM LOẠI
1.1. Đúc gang
1. Khái niệm

2. Thiết bị, dụng cụ đúc gang trong khuôn cát

3. Quá trình đúc gang trong khuôn cát
1.2. Các phương pháp đúc đặc biệt

1. Đúc bằng khuôn kim loại
2. Đúc ly tâm

3. Đúc áp lực

Chương 2. GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC
2.1. Cán, kéo và ép kim loại

1. Cán kim loại

2. Kéo kim loại

3. Ép kim loại

2.2. Rèn kim loại

1. Rèn tự do

2. Rèn khuôn (dập thể tích)
2.3. Dập kim loại tấm (dập nguội)

1. Đặc điểm
2. Thiết bị dập tấm

3. Khuôn dập

4. Các sản phẩm dập tấm
Chương 3. HÀN KIM LOẠI
3.1. Hàn điện hồ quang

1. Khái quát

2. Thiết bị - dụng cụ hàn

3.2. Hàn điện trở

1. Khái quát

2. Phân loại

3.3. Hàn hơi

1. Đặc điểm

2. Vật liệu và thiết bị dùng trong hàn hơi

3. Ứng dụng của hàn hơi


3.4. Các phương pháp hàn tiên tiến
1. Hàn MAG (Metal Active Gas)
2. Hàn MIG (Metal Inert Gas)

3. Hàn TIG (Tungsten Inert Gas)

4. Hàn hồ quang dưới lớp thuốc bảo vệ (hàn hồ quang ngầm)

Chương 4. GIA CÔNG CẮT GỌT KIM LOẠI
4.1. Nguyên lý cắt kim loại
1. Khái niệm 

2. Khái niệm về tiện và dao tiện
4.2. Gia công tiện

1. Khái quát

2. Khả năng công nghệ (Các bề mặt gia công trên máy tiện)

4.3. Gia công phay

1. Khái quát

2. Khả năng công nghệ (Các bề mặt gia công trên máy phay)

4.4. Gia công bào

1. Khái quát

2. Khả năng công nghệ (Các bề mặt gia công trên máy bào)

4.5. Gia công khoan

1. Khái quát

2. Khả năng công nghệ (Các bề mặt gia công trên máy khoan)

4.6. Gia công mài

1. Khái quát

2. Khả năng công nghệ  (Các bề mặt gia công trên máy mài)
4.7. Gia công nguội

1. Khái quát

2. Khả năng công nghệ (Các công việc trong gia công nguội)
14.  Phê duyệt   
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